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                  ‘Trí lực vượt trội hơn sức lực’ 
 
 

 
VỀ CHÚNG TÔI 
 
EPLegal là một công ty luật được thành lập tại Việt Nam, có trụ sở hoạt động tại Đông Nam Á và Anh Quốc. 
Công ty chuyên về đầu tư xuyên biên giới, giao dịch thương mại và giải quyết tranh chấp (bao gồm trọng tài, 
hòa giải và kiện tụng). Công ty đã và đang cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện để hỗ trợ các giao dịch 
thương mại trong nước và quốc tế, hợp nhất, sáp nhập và mua lại, hàng hải và hàng không và các lợi ích hợp 
pháp khác của Việt Nam và quốc tế. 

 
 

TRONG SỐ NÀY: 
 

● Sự kiện của EPLegal 

➔ EPLegal đã đạt được xếp hạng cao trong một số Lĩnh vực Pháp lý như Năng 
lượng, Ngân hàng và Tài chính và Giải quyết tranh chấp. 

➔ …. 
● Cập nhật văn bản pháp luật 

➔ Quyết định số 1241/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp 
thuận nhà đầu tư Dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I – 
Thanh Hóa 

➔ Thông tư số 16/2023/TT-BCT hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ 
mục đích sinh hoạt 

➔ … 
 
 



 

SỰ KIỆN CỦA EPLEGAL 

SỰ KIỆN 

 
Ngày 14/12/2023 

Ông Nguyễn Trung Nam - Luật sư sáng lập và cấp cao và 
Bà Ngô Quỳnh Anh – Luật sư điều hành đã tham gia với vai 
trò là giảng viên uy tín tại “Chương trình đào tạo của 
Petrovietnam: Bắt đầu trọng tài quốc tế”. Sự kiện này đã 
diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút sự tham gia tích cực 
của đông đảo lãnh đạo và nhân viên của Petrovietnam. 
 
Ngày 16/11/2023 

Bà Ngô Quỳnh Anh, Giám đốc Điều hành, đã hoàn thành 
xuất sắc Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng 
Quản trị do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam 
(VIOD) tổ chức. Bà còn được công nhận với danh hiệu 
thành viên tiêu chuẩn trong chương trình thành viên cá 
nhân uy tín.  

 
Ngày 12/12/2023 

Ông Nguyễn Trung Nam - Luật sư sáng lập và cấp cao và Bà 
Ngô Quỳnh Anh – Luật sư điều hành đã tham gia "Diễn đàn 
Hỗ trợ Pháp luật Đầu tư năm 2023" do VIAC tổ chức. Ông 
Nam đã trình bày về các tranh chấp có thể xảy ra và các điều 
khoản hợp đồng cần thiết đối với nhà đầu tư lựa chọn hình 
thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). 
 
Ngày 15/11/2023 

Ông Nguyễn Trung Nam, Luật sư sáng lập và cấp cao, đã tích 
cực đóng góp vào các thảo luận về các vấn đề liên quan đến 
trọng tài tại Việt Nam trong “HỘI NGHỊ PCA VIỆT NAM” do 
Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA), cùng với Bộ Ngoại giao 
và Hiệp hội Luật Quốc tế Việt Nam tổ chức.   
 



 

Ngày 10/11/2023 

EPLegal Việt Nam và EPLegal UK đã vinh dự được mời làm 
diễn giả chính trình bày tại hội thảo “Quy định chung về 
bảo vệ dữ liệu từ góc nhìn Việt Nam và quốc tế”. Hội thảo 
này do Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Việt Nam (VBLC) tổ 
chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
 

 

Từ ngày 30/10 đến ngày 03/11/2023 

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Luật sư sáng lập và cấp 
cao của chúng tôi, ông Nguyễn Trung Nam và Luật sư điều 
hành, bà Ngô Quỳnh Anh, đã tích cực tham gia Hội nghị về 
Phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Châu Á-
Thái Bình Dương lần thứ 12, như một phần của Đại hội ADR 
Seoul (SAF) 2023 từ ngày 30/10 đến 03/11/2023, do KCAB 
International tổ chức. 
 
Who's Who Legal: Danh hiệu trong lĩnh vực Xây dựng 
2023 và Trọng tài 2024 
 
Ông Nguyễn Trung Nam – Luật sư sáng lập và cấp cao của 
EPLegal là một trong những Luật sư Việt Nam được xếp hạng 
là Luật sư được đánh giá và Nhà lãnh đạo tương lai tương 
ứng với lĩnh vực Xây dựng 2023 và Trọng tài 2024 do Who's 
Who Legal công nhận. Chúng tôi vô cùng tự hào khi nhấn 
mạnh rằng ông Nguyễn Trung Nam là một trong những Luật 
sư Việt Nam xuất sắc xuất hiện trong Danh hiệu quý giá đối 
với lĩnh vực Xây dựng 2023 và Trọng tài 2024. Sự công nhận 
uy tín này như một lời khẳng định vang dội cho những thành 
tích nổi bật của ông Nguyễn Trung Nam.  
 
Asialaw: EPLegal đạt xếp hạng cao năm 2023 
 
Được Đánh Giá Cao & Đánh Giá trong các Lĩnh vực Pháp lý: 

- Năng lượng: “Được Đánh Giá Cao” 
- Ngân hàng và Tài chính: “Được Đánh Giá” 
- Giải quyết Tranh chấp: “Được Đánh Giá” 

Ông Nguyễn Trung Nam, Luật sư sáng lập và cấp cao của 
EPLegal - Luật sư xuất sắc trong Giải quyết Tranh chấp và 
Năng lượng 



 

Từ ngày 24 đến ngày 25/10/2023 
 

 
Bà Ngô Quỳnh Anh, Luật sư điều hành của EPLegal rất vui 
mừng và vinh dự được trở thành diễn giả của Hội nghị Thị 
trường Hydro & LNG Châu Á. Sự kiện này là một phần 
không thể thiếu của Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore 
(SIEW), diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25/10/2023 và được 
tổ chức bởi S&P Global Commodity Insights phối hợp với 
Cơ quan Thị trường Năng lượng tại Singapore. 
 
 

Từ ngày 17 đến ngày 21/11/2023 
 

Ông Nguyễn Trung Nam, Luật sư sáng lập và cấp cao của 
EPLegal, đã vinh dự được tham gia Đại hội đồng Hiệp hội 
Luật gia Đông Nam Á lần thứ 14. Sự kiện này đã diễn ra từ 
ngày 17 đến ngày 21 tháng 10 năm 2023 và được tổ chức 
bởi Hiệp hội Luật gia Đông Nam Á lần thứ 14 phối hợp với 
Badan Kehakiman Malaysia và Cơ quan Tư pháp Malaysia tại 
Kuala Lumpur, Malaysia.  
 
 

Từ ngày 13 đến ngày 14/10/2023 

Ông Nguyễn Trung Nam, Luật sư sáng lập và cấp cao của 
EPLegal, đã tham gia “Hội nghị Thỏa thuận mô hình đối tác 
và hợp tác Vành đai và Con đường” tại “Diễn đàn quốc tế 
Sáng kiến Vành đai và Con đường lần thứ 6”, từ ngày 13 
14 tháng 10 năm 2023 tại Hồng Kông, đồng tổ chức bởi 
Học viện Quốc tế về “Vành đai và Con đường”, Viện 
Nghiên cứu WTO Hồng Kông và Học viện Chiến lược và 
Luật Quốc tế của Đại học Chiết Giang. 
 

Ngày 25/09/2023 

EPLegal tự hào đã trở thành nhà tài trợ cho Cuộc thi Hòa giải 
Thương mại Việt Nam năm 2023. Đây là cuộc thi về hòa giải 
thương mại bằng tiếng Việt dành cho sinh viên đam mê và 
yêu thích hòa giải thương mại do Trung tâm Hòa giải Thương 
mại Quốc tế Việt Nam – VICMC và Trường Kinh tế, Luật và 
Quản lý nhà nước (CELG) của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ 
Chí Minh (UEH).  



 

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Stt. Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực 

I. Năng lượng – Dầu khí 

1.  Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN hướng dẫn 

một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, 

bổ sung một số điều tại Nghị định số 

126/2021/NĐ-CP 

Bộ Khoa học và Công 
nghệ 

20/9/2023 5/11/2023 

2.  Thông tư số 16/2023/TT-BCT hướng dẫn về 
hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh 
hoạt 

Bộ Công Thương 31/8/2023 16/10/2023 

3.  Quyết định số 1243/QĐ-TTg phê duyệt đề án cơ 

cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 

đến hết năm 2025 

Thủ tướng Chính phủ 25/10/2023 25/10/2023 

4.  Quyết định số 1241/QĐ-TTg về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư 

Dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện 

Nam Định I – Thanh Hóa 

Thủ tướng Chính phủ 24/10/2023 24/10/2023 

5.  Quyết định số 1135/QĐ-TTg ban hành kế hoạch 

triển khai thi hành Luật Dầu khí năm 2022 

Thủ tướng Chính phủ 28/9/2023 28/9/2023 

II.  Tài chính – Ngân hàng 

6.  Thông tư số 12/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các văn bản quy phạm 
pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ 
quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước 

Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam 

 

12/10/2023 27/11/2023 

7.  Thông tư số 61/2023/TT-BTC quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm 

Bộ Tài chính 28/9/2023 15/11/2023 

8.  Nghị quyết số 148/NQ-CP năm 2023 tiếp tục 
triển khai thi hành Nghị quyết 42/2017/QH14 
về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín 
dụng 

Chính phủ 20/9/2023 20/9/2023 

III. Doanh nghiệp – Đầu tư 

9.  Nghị định số 69/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

số 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức 

danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp 

Chính phủ 14/9/2023 14/9/2023 



 

10.  Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT quy định về 

mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ 

báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ 

thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư 

chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà 

nước 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

30/6/2023 1/9/2023 

IV. Môi trường 

11.  Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT quy định về 

cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài 

nguyên và môi trường 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

30/10/2023 15/12/2023 

V. Hàng hải  

12.  Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường 

thủy nội địa 

Bộ Giao thông vận tải 22/6/2023 1/9/2023 

13.  Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT quy định về 

tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên 

môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định 

biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam 

Bộ Giao thông vận tải 30/6/2023 1/9/2023 

VI. Thuế 

14.  Nghị định số 68/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 115/2022/NĐ-CP 

của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu 

ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của 

Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn 

diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai 

đoạn 2022 – 2027 

Chính phủ 7/9/2023 7/9/2023 

VII. Lao động 

15.  Nghị định số 71/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, 

công chức, viên chức 

The Government of 

Vietnam 

20/9/2023 20/9/2023 

16.  Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển 

dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc 

cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

The Government of 

Vietnam 

18/9/2023 18/9/2023 

17.  Quyết định số 1549/QĐ-LĐTBXH về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm 

Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

16/10/2023 16/10/2023 



 

vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội 

VIII. Khác 

18.  Quyết định số 1250/QĐ-TTg năm 2023 về Kế 
hoạch triển khai thi hành Luật Giá số 
16/2023/QH15 

Thủ tướng Chính phủ 26/10/2023 26/10/2023 

19.  Quyết định 364/QĐ-CA năm 2023 công bố án lệ Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao 

1/10/2023 1/10/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Gần đây, những văn bản pháp luật về một số lĩnh vực khác nhau được nêu sau đây chính thức có 

hiệu lực: 

 

NĂNG LƯỢNG – DẦU KHÍ 

a) Quyết định số 1241/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư Dự án đường 

dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa  

Ngày 24/10/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1241/QD-TTg về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (“Quyết định 1241”) đối với Dự án đường dây 500kV Nhà 
máy Nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa (“Dự án”). Quyết định 1241 có hiệu lực ban hành kể từ ngày ký. 
 
Theo Quyết định 1241, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), thuộc đơn vị thành viên của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) được chấp thuận là nhà đầu tư của Dự án. 
 
Dự án được thực hiện trong vòng 40 năm tại địa bàn các tỉnh Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa với vốn đầu 
tư khoảng 3.086,827 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 30% giá trị tổng mức đầu tư được phân bổ theo 
kế hoạch; và vốn vay ngân hàng thương mại chiếm 70% giá trị tổng mức đầu tư (bao gồm thuế giá trị gia tăng). 
Tiến độ thực hiện từ 2023 – 2025 (phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2024). Thời hạn hiệu lực của quyết định 
chủ trương đầu tư được xác định kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành và hết hiệu lực theo quy định pháp 
luật hiện hành. 
 
Quyết định 1241 cũng giao rõ trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Dự án đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
và các Bộ, cơ quan tham gia thẩm định; Bộ Công Thương; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Xây dựng; Ủy ban 
Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa; EVN và 
EVNNPT. 

b) Thông tư số 16/2023/TT-BCT ngày 31/8/2023 hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích 
sinh hoạt  

Ngày 31/8/2023, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BCT hướng dẫn về hợp đồng mua bán 
điện phục vụ mục đích sinh hoạt (“Thông tư 16”). Thông tư 16 có hiệu lực từ ngày 16/10/2023 và thay thế 
Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 (“Thông tư 19”). 
 
So với Thông tư 19, Thông tư 16 áp dụng cách tiếp cận chặt chẽ hơn trong việc quy định về hình thức PPA như 
sau: 
 

● Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải được thể hiện bằng văn bản dưới dạng giấy 
(hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản) hoặc dữ liệu điện tử (đối với 
dữ liệu điện tử, Bên mua điện có thể tra cứu và tải về tại Cổng thông tin điện tử của Bên bán điện). Hợp 
đồng này phải thực hiện theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 16; và 

● Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng là tiếng Việt. Các bên có thể thỏa thuận sử dụng thêm tiếng dân tộc 
khác của Việt Nam hoặc tiếng nước ngoài. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt với bản 
tiếng dân tộc khác của Việt Nam hoặc bản tiếng nước ngoài, bản có lợi hơn cho người tiêu dùng được 
ưu tiên áp dụng. 

 
Thời hạn của hợp đồng do hai bên thỏa thuận. Trường hợp hai bên không thỏa thuận cụ thể thời hạn của hợp 
đồng thì thời hạn của hợp đồng được tính từ ngày ký đến ngày chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp 
luật. 
 
Chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện là người đại diện của Bên mua điện đáp ứng đủ điều kiện quy định tại 



 

Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022. 
 
Chủ thể ký hợp đồng của Bên bán điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của Đơn vị bán lẻ 
điện có lưới điện phân phối đủ khả năng cung cấp điện đáp ứng nhu cầu của Bên mua điện. 
 

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ 

Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 sửa đổi Nghị định số 159/2020/ND-CP về quản lý người giữ 
chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp  

Ngày 14/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 159/2020/ND-CP về 
quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (“Nghị định 69”). 
Nghị định 69 đã có một số sửa đổi, bổ sung ở những nội dung như dưới đây. 
 
Nghị định 69 đã bổ sung tiêu chuẩn đối với nhân sự được xem xét để đưa vào quy hoạch, theo đó thực hiện 
như tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với chức danh quản lý. Cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt quy hoạch 02 đối 
tượng: (i) Đối tượng 1 phải đáp ứng tiêu chuẩn lý luận chính trị tương ứng của chức danh bổ nhiệm; và (ii) Đối 
tượng 2 sau khi được quy hoạch phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện theo quy định. Ngoài ra, 
Nghị định 69 còn bổ sung và quy định chi tiết độ tuổi của nhân sự được quy hoạch. Nhân sự phải đủ tuổi công 
tác 02 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn thời hạn bổ nhiệm 01 lần kế tiếp. Trong trường hợp nhân sự quá tuổi 
quy hoạch thì đương nhiên ra khỏi quy hoạch. 
 

THUẾ 

Nghị định số 68/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban 
hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 
Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 – 2027 

Hiệp định Đối tác Toàn điện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực với Việt Nam kể từ ngày 14/1/2019, 
có hiệu lực với (i) Malaysia từ ngày 29/11/2022; (ii) Cộng hòa Chi Lê từ ngày 21/2/2023; (iii) Bru-nây Đa-rút-xa-
lam từ ngày 12/7/2023. 
 
Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng cho các quốc gia Malaysia, Cộng hòa Chi 
Lê, Bru-nây Đa-rút-xa-lam giai đoạn 2022-2027 được quy định tương ứng tại Phụ lục I và II của Nghị định số 
115/2022/NĐ-CP. 
 

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 

Thông tư số 12/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định 
về việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước 

Ngày 12/10/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 12/2023/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại 
hối nhà nước (“Thông tư 12”). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 27/11/2023. 
 
Đơn vị có trách nhiệm thông báo kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng cho tổ chức tín dụng và doanh nghiệp 
sau khi ký xác nhận giao dịch được thay đổi từ Sở giao dịch thành Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. 
 
Thông tư 12 cũng nêu rõ Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Đồng thời, Thông tư 12 cũng giao rõ trách 
nhiệm cho Sở Giao dịch trong thực hiện thanh toán mua, bán vàng miếng dựa trên các thông báo từ Cục Quản 



 

lý dự trữ ngoại hối nhà nước. 
 

BẢO HIỂM 

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết 
và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 

Ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 146/2018/ND-CP ngày 17/10/2018 về xây dựng và hướng dẫn các biện pháp thi hành một số điều của 
của Luật Bảo hiểm y tế (“Nghị định 75”). Nghị định 75 có hiệu lực từ ngày 03/12/2023. 
 
Nghị định bổ sung nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Cụ thể, người dân các xã an 
toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại 
các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
 
Nghị định 75 cũng sửa đổi, bổ sung nội dung về quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thực hiện hợp 
đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.  
 
Theo Nghị định 75, quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện 
thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo phương thức thanh toán theo giá dịch vụ áp dụng 
từ ngày 01/01/2019 cũng đã được bãi bỏ. 
 
Nghị định 75 cũng quy định các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi quyền lợi được 
hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định sẽ thuộc phạm vi 
thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Án lệ số 69/2023/AL1 về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận 
bảo mật thông tin và không cạnh tranh (“Án lệ 69”) 

Án lệ số 69 được xây dựng từ Quyết định số 755/2018/QĐ-PQTT ngày 12/6/2018 của Tòa án Nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh (“Quyết định 755”) về việc dân sự “Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài” do Trung tâm Trọng tài 
Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) ban hành. 
 
Ngày 10/10/2015, Công ty R (Nguyên đơn) và Bà T (Bị đơn) ký kết hợp đồng lao động với thời hạn 12 tháng kể 
từ ngày ký. Ngày 21/10/2015, Công ty R và Bà T đã ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh 
(“NDA”). Theo Điều 3.1 NDA, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, Bà T không được làm công việc tương tự 
hoặc cạnh tranh với Công ty R trong thời hạn nhất định, và các tranh chấp liên quan, nếu có, sẽ được giải quyết 
thông qua trọng tài thương mại. 
 
Ngày 01/11/2016, Công ty R và Bà T tiếp tục ký kết hợp đồng lao động với các điều khoản tương tự. Ngày 
02/10/2017, Công ty R đã nộp đơn khởi kiện tới VIAC, yêu cầu Bà T bồi thường cho Công ty R do Bà T đã vi phạm 
Điều 3.1 NDA sau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 
 
Theo Phán quyết Trọng tài ngày 19/02/2018 của VIAC (“Phán quyết”), Hội đồng Trọng tài đã xác định trọng tài 
thương mại có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, và chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty R. Ngày 
22/3/2018, Bà T đã nộp đơn yêu cầu Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (“Tòa án HCM”) xem xét hủy 
toàn bộ nội dung Phán quyết. 
 
Vị trí nội dung của Án Lệ 69 tại Đoạn [8] phần “Nhận định của Tòa án”. Theo đó, các lập luận của Tòa án HCM 



 

bao gồm:  
 

● Thỏa thuận trọng tài giữa Bà T và Công ty R là hợp pháp và có giá trị pháp lý. Công ty R là thương nhân 
có đăng ký kinh doanh, hoạt động thương mại theo Luật thương mại năm 2005, vì vậy thỏa thuận trọng 
tài thuộc thẩm quyền giải quyết của VIAC và trọng tài theo Điều 2.2 Luật Trọng tài thương mại 2010. 

● Bà T không phản đối quyền của trọng tài trong suốt quá trình tố tụng trọng tài. Trong vụ việc này, bà T 
cho rằng vụ tranh chấp là tranh chấp lao động, thuộc thẩm quyền của Tòa án. Tuy nhiên, Bà T không 
đưa ra bất kỳ phản đối nào về thẩm quyền của trọng tài mà vẫn tham gia tố tụng trọng tài, tham gia 
phiên họp giải quyết tranh chấp. Do đó, Bà T đã mất quyền phản đối về thẩm quyền của Hội đồng trọng 
tài theo Điều 13 Luật Trọng tài thương mại và Điều 6 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP. 

● NDA là thỏa thuận độc lập với hợp đồng lao động. Phía Bà T cho rằng tranh chấp về NDA là tranh chấp 
lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án vì NDA là một phần không thể tách rời của hợp đồng 
lao động. Tuy nhiên, theo bản luận cứ và tại phiên họp cuối cùng, phía Bà T đã khẳng định NDA hoàn 
toàn độc lập với các hợp đồng lao động giữa Công ty R với Bà T. Do đó, Tòa án HCM xác định NDA là 
một thỏa thuận độc lập, và các tranh chấp phát sinh sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài 
thương mại theo sự lựa chọn của các bên. 

 
Dựa trên những nhận định trên, Tòa án HCM quyết định không chấp nhận yêu cầu của Bà T về việc hủy Phán 
quyết. 
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